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STT Cơ sở
Mã số 

sinh viên
Đợt nhập 

học
Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail- mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 GÒ VẤP 54222320122 6 Y sỹ đa khoa Hồ Bích Trâm 10/09/2003 Ngày Tram54222320122@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 GÒ VẤP 54222310171 6 VHPT Phan Huỳnh Mỹ Hạnh 15/05/2007 Ngày Hanh54222310171@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 GÒ VẤP 54222310172 6 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Phương Hoàng Đức 31/01/2008 Ngày Duc54222310172@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 GÒ VẤP 54222310173 6 VHPT Lê Vũ Quỳnh Hương 30/11/2006 Ngày Huong54222310173@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 GÒ VẤP 54222320123 6 Y sỹ đa khoa Đặng Anh Tùng 12/04/2005 Ngày Tung54222320123@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 GÒ VẤP 54222320124 6 Thiết kế đồ họa Đặng Nguyễn Tường Vi 02/10/2003 Ngày Vi54222320124@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 GÒ VẤP 54222320126 6 Kế toán doanh nghiệp Võ Thị Tuyết Trinh 21/02/2005 Ngày Trinh54222320126@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 GÒ VẤP 54222310175 6 Thiết kế đồ họa Trần Gia Phúc 19/10/2001 Ngày Phuc54222310175@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 GÒ VẤP 54222310176 6 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Mỹ Yến 14/03/1998 Ngày Yen54222310176@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 GÒ VẤP 54222310178 6 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Nguyễn Võ Nam Anh 25/01/2008 Ngày Anh54222310178@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 GÒ VẤP 54222320129 6 Y sỹ đa khoa Đỗ Đoàn Anh Thư 01/02/2005 Ngày Thu54222320129@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 GÒ VẤP 54222320130 6 Marketing Đinh Nguyễn Quỳnh Anh 01/02/2005 Ngày Anh54222320130@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 GÒ VẤP 54222310179 6 VHPT Phạm Thị Hương Thảo 20/07/2003 Ngày Thao54222310179@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 GÒ VẤP 54222310180 6 VHPT Lê Thành Trung 02/11/2008 Ngày Trung54222310180@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 GÒ VẤP 54222320131 6 Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Thanh Ngân 29/04/2004 Ngày Ngan54222320131@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 GÒ VẤP 54222320133 6 Y sỹ đa khoa Lâm Tuyết Nhi 02/02/2005 Ngày Nhi54222320133@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 GÒ VẤP 54222310181 6 Thiết kế đồ họa Trịnh Duy Anh 01/09/2008 Ngày Anh54222310181@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 GÒ VẤP 54222310182 6 VHPT Lương Thùy Mỹ Khánh 30/09/2004 Ngày Khanh54222310182@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 GÒ VẤP 54222310183 6 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Đinh Hiển Đạt 21/08/2007 Ngày Dat54222310183@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 GÒ VẤP 54222310184 6 Marketing Trần Văn Thái 15/11/2004 Ngày Thai54222310184@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 GÒ VẤP 54222320137 6 Thiết kế đồ họa Lê Thị Mỹ Duyên 02/06/2004 Ngày Duyen54222320137@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 GÒ VẤP 54222320138 6 Y sỹ đa khoa Lê Nguyễn Hiền Thanh 12/10/2005 Ngày Thanh54222320138@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 GÒ VẤP 54222320096 6 Y sỹ đa khoa Trần Thị Minh Phương 27/08/1999 Đêm Phuong54222320096@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 GÒ VẤP 54222310174 6 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Nguyễn Ngọc Thịnh 28/05/2003 Đêm Thinh54222310174@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 GÒ VẤP 54222320127 6 Dược Nguyễn Ngọc Bảo Trân 03/03/2004 Đêm Tran54222320127@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 GÒ VẤP 54222320128 6 Điều dưỡng Trần Mai Phương Dung 30/08/1999 Đêm Dung54222320128@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 GÒ VẤP 54222310177 6 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Tiêu Tuấn Kiệt 06/11/2007 Đêm Kiet54222310177@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123
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sinh viên
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11 GÒ VẤP 54222320132 6 Y sỹ đa khoa Trần Linh An 26/01/2001 Đêm An54222320132@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 GÒ VẤP 54222330052 6 Điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyết Măng 27/01/1986 Đêm Mang54222330052@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 GÒ VẤP 54222330053 6 Y sỹ đa khoa Nguyễn Hoàng Kim 24/05/1993 Đêm Kim54222330053@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 GÒ VẤP 54222320134 6 Y sỹ đa khoa Hoàng Thị Nga 19/12/2001 Đêm Nga54222320134@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 GÒ VẤP 54222320135 6 Điều dưỡng Đặng Trường Chinh 16/04/1999 Đêm Chinh54222320135@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 GÒ VẤP 54222320136 6 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Tạ Hữu Công 06/09/1992 Đêm Cong54222320136@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 GÒ VẤP 54222320139 6 Dược Trần Trí Trọng 24/12/2000 Đêm Trong54222320139@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 GÒ VẤP 54222330054 6 Y sỹ đa khoa Lê Hữu Hiệp 24/06/2002 Đêm Hiep54222330054@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 GÒ VẤP 54222330055 6 Dược Nguyễn Thị Cẩm Thư 14/05/1994 Đêm Thu54222330055@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 GÒ VẤP 54222330056 6 Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng Cúc 25/11/1991 Đêm Cuc54222330056@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 GÒ VẤP 54222330057 6 Y sỹ đa khoa Đặng Thị An 12/07/1996 Đêm An54222330057@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 GÒ VẤP 54232320024 6 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Phan Thụy Trúc Phương 25/11/1988 Đêm Phuong54232320024@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 GÒ VẤP 54232320025 6 Kế toán doanh nghiệp Phạm Thị Kim Ngân 01/12/1990 Đêm Ngan54232320025@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

24 GÒ VẤP 54232320026 6 Kế toán doanh nghiệp Châu Hoàng Đăng Khoa 27/11/2000 Đêm Khoa54232320026@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 GÒ VẤP 54232330008 6 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Huỳnh Thanh Tú 01/11/2003 Đêm Tu54232330008@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123


